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Khóa ngày 04 tháng 7 năm 2024 

Khảo sát năng lực Đọc hiểu và Làm văn 

 

1. Đọc hiểu (8,0 điểm) 

Em hãy đọc bài thơ sau.  

Tiếng gì là hay nhất? 

Hôm nay bé hỏi mẹ  

Tiếng gì là hay nhất?  

Tiếng mưa rơi tí tách?  

Tiếng gió lao xao hè?  

Tiếng cạch cửa bố về?  

Tiếng đàn ngân nga hát?  

Tiếng đũa và tiếng bát?  

Tiếng đầm ấm bữa cơm?  

Tiếng của chiếc chổi con?  

Tiếng rì rầm của lá?  

Tiếng im lặng của cá?  

Tiếng sóng vỗ vào bờ?  

Mẹ ôm lấy bé thơ  

Thơm nhẹ lên mái tóc  

Tiếng mẹ yêu thích nhất  

Là tiếng gọi “mẹ ơi”!  

Là tiếng con đùa chơi  

Là tiếng tay con vỗ  

Là tiếng chân con chạy  

Là tiếng tóc con bay  

Là đều đều hơi thở…  

Con ơi con hãy nhớ  

Tiếng đẹp nhất trên đời  

Là tên của con yêu!  

(NXB Kim Đồng, 2022) 

a) Kể ra một âm thanh của thế giới tự nhiên và một âm thanh của cuộc sống gia 

đình có trong  các câu hỏi của người con.  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………



 

 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

b) Qua những câu hỏi của người con, em có nhận xét gì về nhân vật này?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

c) Em có nhận xét gì về tình cảm của người mẹ dành cho con trong bài thơ? Vì 

sao em nhận xét  như vậy?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

d) Đối với em, tiếng gì là hay nhất? Vì sao?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………….………………………………………………………

  

2. Làm văn (7,0 điểm)  

Viết đoạn văn (khoảng 5-7 câu) trình bày ý kiến của em nhằm thuyết phục mọi 

người thấy rõ việc lắng nghe những âm thanh trong cuộc sống giúp chúng ta biết 

sống yêu thương.  

……………………………………………………………………………………

………… …………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………. …………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………



 

 

…………………………………………………………………………… ………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 



 

 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN BỞI BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM 

1. Đọc hiểu  

Em hãy đọc bài thơ sau.  

Tiếng gì là hay nhất? 

Hôm nay bé hỏi mẹ  

Tiếng gì là hay nhất?  

Tiếng mưa rơi tí tách?  

Tiếng gió lao xao hè?  

Tiếng cạch cửa bố về?  

Tiếng đàn ngân nga hát?  

Tiếng đũa và tiếng bát?  

Tiếng đầm ấm bữa cơm?  

Tiếng của chiếc chổi con?  

Tiếng rì rầm của lá?  

Tiếng im lặng của cá?  

Tiếng sóng vỗ vào bờ?  

Mẹ ôm lấy bé thơ  

Thơm nhẹ lên mái tóc  

Tiếng mẹ yêu thích nhất  

Là tiếng gọi “mẹ ơi”!  

Là tiếng con đùa chơi  

Là tiếng tay con vỗ  

Là tiếng chân con chạy  

Là tiếng tóc con bay  

Là đều đều hơi thở…  

Con ơi con hãy nhớ  

Tiếng đẹp nhất trên đời  

Là tên của con yêu! 

 

(NXB Kim Đồng, 2022) 

a) Kể ra một âm thanh của thế giới tự nhiên và một âm thanh của cuộc sống 

gia đình có trong các câu hỏi của người con.  

Phương pháp: 

Dựa vào các câu thơ là câu hỏi của người con. 

Lời giải chi tiết: 



 

 

- Âm thanh của thế giới tự nhiên: tiếng mưa rơi tí tách/ tiếng gió lao xao hè/ tiếng 

rì rầm của lá,… 

- Âm thanh của cuộc sống gia đình: tiếng cạch cửa bố về/ tiếng đầm ấm bữa 

cơm,… 

b) Qua những câu hỏi của người con, em có nhận xét gì về nhân vật này?  

Phương pháp: 

Dựa vào các câu thơ là câu hỏi của người con. 

Lời giải chi tiết: 

Qua những câu hỏi của người con, em cảm thấy: 

- Người con là người biết quan sát, nhạy cảm với thế giới xung quanh, với các 

hiện tượng tự nhiên. 

- Người con là một người rất yêu thương gia đình, trân quý mọi hành động trong 

cuộc sống gia đình hạnh phúc của mình. 

- Người con có trí tưởng tượng phong phú, thích thú với mọi thứ xung quanh 

mình. 

c) Em có nhận xét gì về tình cảm của người mẹ dành cho con trong bài thơ? 

Vì sao em nhận xét như vậy?  

Phương pháp: 

Dựa vào các câu thơ miêu tả hành động của mẹ và câu trả lời của mẹ. 

Lời giải chi tiết: 

Em cảm thấy mẹ là một người rất thương con, mẹ quan tâm và trân quý mọi điều 

của con, kể cả những điều nhỏ nhặt nhất. Em có cảm nhận này bởi vì mẹ dành cho 

con những cái ôm, cái thơm ấm áp, mẹ dặn dò con tiếng đẹp nhất là tên của con. 

Và mẹ còn lắng nghe, để ý con trong cuộc sống hàng ngày, nghe con gọi, vỗ, chơi, 

chạy và cả tiếng tóc con. 



 

 

d) Đối với em, tiếng gì là hay nhất? Vì sao?  

Phương pháp: 

Học sinh trả lời câu hỏi theo góc nhìn, suy nghĩ, trải nghiệm riêng. 

Lời giải chi tiết: 

Gợi ý: Với em tiếng hay nhất chính là tên của mình bởi vì đây chính là tiếng mà 

cha mẹ, ông bà đã suy nghĩ rất lâu để mong sao em có một cuộc sống vui vẻ, đầy 

đủ, hạnh phúc như chính tên của mình. Và mỗi khi em được gọi tên, em lại nhớ 

đến lời mẹ hay thủ thỉ mỗi đêm “Mong sao con gái mẹ có được cuộc sống như tên 

của mình.”. Em thích nghe tên của mình lắm! 

 

2. Làm văn  

Viết đoạn văn (khoảng 5-7 câu) trình bày ý kiến của em nhằm thuyết phục mọi 

người thấy rõ việc lắng nghe những âm thanh trong cuộc sống giúp chúng ta biết 

sống yêu thương.  

Đoạn văn cần đảm bảo được các yêu cầu sau: 

* Về hình thức: 

- Đảm bảo hình thức của một đoạn văn (có mở đoạn, phát triển đoạn và kết 

đoạn; bắt đầu bằng chữ viết hoa lùi đầu dòng). 

- Dung lượng: 5- 7 câu. 

- Không mắc lỗi chính tả, lỗi câu, từ. 

* Về nội dung: 

- Nêu được ý kiến: lắng nghe những âm thanh trong cuộc sống giúp chúng ta biết 

sống yêu thương. 

- Trình bày những lí do vì sao lắng nghe những âm thanh trong cuộc sống giúp 

chúng ta biết sống yêu thương (lí lẽ và dẫn chứng hợp lí, thuyết phục). 


